
Việc định giá các loại chi phí được vận dụng thực hiện theo
Quyết định số 26/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà
Mau ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ
cao đẳng, trung cấp áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề
nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau; đồng thời, cập nhật, định giá
lại chi phí lao động (đây là loại chi phí được xác định dựa trên
mức lương cơ sở tại thời điểm xây dựng, khi mức lương cơ sở
tăng sẽ làm biến động tăng loại chi phí này) theo Nghị định số
73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức
lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức,
viên chức và lực lượng vũ trang.

Chi phí dịch vụ bao gồm: chi phí
lao động, chi phí sử dụng vật tư,
chi phí khấu hao tài sản (chi phí
sử dụng thiết bị, chi phí sử dụng
cơ sở vật chất). Đối với đơn vị sự
nghiệp tự bảo đảm chi thường
xuyên và chi đầu tư, các doanh
nghiệp tham gia thực hiện cung
cấp dịch vụ: đơn giá thực hiện có
bao gồm chi phí khấu hao tài sản.
Đối với các đơn vị sự nghiệp tự
đảm bảo chi thường xuyên, tự
đảm bảo một phần chi thường
xuyên và đơn vị do nhà nước đảm
bảo chi thường xuyên: đơn giá
thực hiện không bao gồm chi phí
khấu hao tài sản.

Về nguyên tắc tính giá dịch vụ đào tạo

Để có căn cứ xác định chi phí trong hoạt động đào tạo,
xây dựng và thực hiện kế hoạch quản lý tài chính,
quản lý chất lượng GDNN và thúc đẩy xã hội hóa lĩnh
vực GDNN, tạo môi trường hoạt động bình đẳng giữa
các cơ sở GDNN công lập và ngoài công lập, đảm bảo
tính đúng, tính đủ để hoàn thành việc đào tạo cho
người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn, chất lượng
theo quy định hiện hành, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau
dự thảo ban hành đơn giá dịch vụ đào tạo trình độ
trung cấp, trình độ cao đẳng áp dụng tại các trường
cao đẳng trên địa bàn tỉnh Cà Mau, cụ thể như sau:

BAN HÀNH ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ ĐÀO TẠO
TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
(do Sở Giáo dục và Đào tạo trình Ủy ban nhân dân tỉnh)

TRUYỀN THÔNG DỰ THẢO 
QUYẾT ĐỊNH



T
T Ngành, nghề đào tạo

Đơn giá đào tạo
01 học sinh/ 01 năm (đồng)

có khấu
hao TSCĐ

(thiết bị, cơ
sở 

vật chất)

không có
khấu hao

TSCĐ 
(thiết bị, cơ
sở vật chất)

1 Điện công nghiệp 22.949.332 19.471.367

2 Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí    21.277.773 19.894.389 

3 Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh 19.267.468 17.948.821 

4 Chế biến và bảo quản thủy sản    17.491.274 16.335.403 

5 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần
mềm) 15.649.586 15.022.853 

 05 nghề đào tạo trình độ Trung cấp

T
T Ngành, nghề đào tạo

Đơn giá đào tạo
01 học sinh/ 01 năm (đồng)

có khấu
hao TSCĐ

(thiết bị, cơ
sở 

vật chất)

không có
khấu hao

TSCĐ 
(thiết bị, cơ
sở vật chất)

1 Cơ điện tử 24.451.843  20.385.276 

2 Công nghệ ô tô 22.023.536 20.214.920 

3 Điện công nghiệp 23.689.273  19.798.535 

4 Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí 22.164.738 20.373.745 

5 Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh 21.600.594 19.740.072 

6 Công nghệ thông tin 19.448.783 18.446.340 

7 Chế biến và bảo quản thủy sản  20.846.840 19.443.932 

07 nghề đào tạo trình độ Cao đẳng

Đơn giá áp dụng tại Trường cao đẳng nghề Việt Nam –
Hàn Quốc Cà Mau

Đơn giá dự thảo quy định như sau:

Đơn giá áp dụng tại Trường cao đẳng Cộng đồng Cà Mau

05 nghề đào tạo trình độ Cao đẳng

T
T

Ngành, nghề đào tạo

Đơn giá đào tạo
01 học sinh/ 01 năm (đồng)

có khấu
hao TSCĐ

(thiết bị, cơ
sở 

vật chất)

không có
khấu hao

TSCĐ 
(thiết bị, cơ
sở vật chất)

1 Tiếng Anh    15.041.452  13.586.377 

2 Quản trị kinh doanh    13.082.236  11.947.761

3 Kế toán    13.436.417  12.327.809

4 Công nghệ thông tin    19.329.612  14.855.531

5 Nuôi trồng thủy sản    13.995.617  12.750.446



Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau thực hiện - tháng 11/2025

Đơn giá áp dụng tại Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau

03 nghề đào tạo trình độ Cao đẳng

T
T

Ngành, nghề đào tạo

Đơn giá đào tạo
01 học sinh/ 01 năm

(đồng)

có khấu
hao TSCĐ
(thiết bị,

cơ sở 
vật chất)

không có
khấu hao

TSCĐ 
(thiết bị, cơ
sở vật chất)

1 Điều dưỡng 19.427.613 18.072.162 

2 Hộ sinh 20.867.748 19.512.297

3 Dược 19.097.314 17.727.177

Đối với các ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp,
cao đẳng chưa có đơn giá

Áp dụng theo đơn giá của ngành, nghề có chi phí thấp nhất
trong cùng nhóm ngành, nghề đào tạo được dự thảo ban hành
nhưng tối đa không vượt mức trần học phí quy định tại Nghị
định số 238/2025/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2025 của Chính
phủ quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí,
hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục,
đào tạo cho đến khi đơn giá đào tạo của ngành, nghề này được
ban hành.

Thông tin góp ý gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo
tỉnh Cà Mau tại địa chỉ: Số 01, đường Bà Triệu,
Phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau. Đường dây
nóng: 02903.838117

T
T

Ngành, nghề đào tạo

Đơn giá đào tạo
01 học sinh/ 01 năm

(đồng)

có khấu
hao TSCĐ
(thiết bị,

cơ sở 
vật chất)

không có
khấu hao

TSCĐ 
(thiết bị, cơ
sở vật chất)

1 Du lịch sinh thái 15.978.907 15.003.148

2 Kế toán doanh nghiệp 13.819.483 12.636.703

3 Chăn nuôi - Thú y 13.948.200 12.723.711

4
Nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước
lợ

13.960.836 12.701.219

 04 nghề đào tạo trình độ Trung cấp


